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Câu 1: Trong khoảng năm 350 TCN đến trước thế kỉ XVI thì nền vật lý được nghiên cứu như thế nào?
A. Nghiên cứu thông qua các thực nghiệm.
B. Nghiên cứu thông qua các dụng cụ thí nghiệm tự tạo.
C. Nghiên cứu thông qua các mô hình tính toán.
D. Nghiên cứu thông qua quan sát và suy luận chủ quan.
Câu 2: Chất điểm, tia sáng là mô hình nào?
A. Mô hình tính toán.		B. Mô hình thực nghiệm.	
C. Mô hình lý thuyết.		D. Mô hình vật chất.
Câu 3: Khi sử dụng các thiết bị thí nghiệm bằng thủy tinh thì cần chú ý những điều gì để đảm bảo an toàn?
A. Thủy tinh dễ vỡ nên khi sử dụng cần nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh.
B. Khi đun nóng các ống nghiệm nên nghiêng ống nghiệm để tránh bị nứt do nhiệt và dung dịch trong ống nghiệm không bị tràn ra ngoài.
C. Khi đun nóng các ống nghiệm nên đặt thẳng đứng ống nghiệm để tránh bị nứt do nhiệt và dung dịch trong ống nghiệm không bị tràn ra ngoài.
D. A và B đều đúng.
Câu 4: Phép đo trực tiếp là:
A. Phép đo một đại lượng trực tiếp bằng dụng cụ đo, kết quả đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo đó.
B. Phép đo một đại lượng thông qua công thức liên hệ với các đại lượng được đo trực tiếp.
C. Phép đo sử dụng các công thức vật lí.
D. Phép đo có độ chính xác thấp.
Câu 5: Để xác định thời gian chuyển động người ta cần làm gì:
A. Xem thời gian trên đồng hồ.
B. Xem vị trí của Mặt trời.
C. Chọn một gốc thời gian, đo khoảng thời gian từ thời điểm gốc đến thời điểm cần xác định.
D. Đo khoảng thời gian từ lúc 0h đến thời điểm cần xác định.
Câu 6: Bạn Nam đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường. Chọn hệ tọa độ có gốc tại vị trí nhà bạn Nam, trục Ox trùng với đường đi từ nhà bạn Nam tới trường. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn Nam khi đi từ trạm xăng tới siêu thị?
[image: ]
A. Độ dịch chuyển là 400 m, quãng đường đi được là 400 m.
B. Độ dịch chuyển là 800 m, quãng đường đi được là 400 m.
C. Độ dịch chuyển là 800 m, quãng đường đi được là 800 m.
D. Độ dịch chuyển là 200 m, quãng đường đi được là 400 m.
Câu 7: Câu nào sau đây là đúng?
A. Độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.
B. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời.
C. Vận tốc tức thời cho biết chiều chuyển động, do đó bao giờ cũng có giá trị dương.
D. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.
Câu 8: Một máy bay trong 2,5 giờ bay được 1,6.103 km. Tìm tốc độ trung bình của máy bay.
A. 640 m/h.		B. 640 m/s.		C. 640 km/h.		D. 640 km/s.
Câu 9: Một ô tô chạy thử nghiệm trên một đoạn đường thẳng. Cứ 5s thì có một giọt dầu từ động cơ của ô tô rơi thẳng xuống mặt đường. Hình  vẽ cho thấy mô hình các giọt dầu để lại trên mặt đường. Ô tô chuyển động trên đường này với tốc độ trung bình là:
[image: ]
A. 12,5 m/s.	B. 15 m/s.		C. 30 m/s.		D. 25 m/s.
Câu 10: Một chiếc thuyền đi xuôi dòng 1,6 km rồi quay đầu đi ngược dòng 1,2 km. Toàn bộ chuyến đi mất 45 phút. Tìm vận tốc trung bình của thuyền.
A. 2,1 km/h.	B. 1,6 km/h.		C. 3,7 km/h.		D. 0,5 km/h.
Câu 11: Một người đi xe đạp đang đi với vận tốc không đổi là 5,6 m/s theo hướng đông thì quay xe và đi với vận tốc 5,6 m/s theo hướng bắc. Tìm vận tốc tổng hợp của chuyển động.
A. 7,92 m/s theo hướng Đông Bắc. 		B. 7,92 m/s theo hướng Đông.
C. 7,92 m/s theo hướng Bắc.			D. 7,92 m/s theo hướng Tây Nam.
Câu 12: Câu nào sau đây không đúng?
A. Gia tốc là một đại lượng vectơ, đặc trưng cho sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
B. Trong chuyển động chậm dần đều, tích vận tốc và gia tốc của vật luôn âm.
C. Trong chuyển động nhanh dần đều, tích vận tốc và gia tốc của vật luôn dương.
D. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
Câu 13: Một xe máy chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều. Sau khi hãm phanh 4 s tốc kế chỉ 18 km/h. Tính gia tốc của xe?
A. 9 m/s2.		B. - 9 m/s2.		C. -2,5 m/s2.		D. 2,5 m/s2.
Câu 14: Từ phương trình vận tốc: v = -5 + 5t (m/s). Tại thời điểm t = 10 s thì vận tốc của vật là
A. – 5 m/s.		B. 45 m/s.		C. 50 m/s.		D. 10 m/s.
Câu 15: Chọn đáp án sai.
A. Tại một vị trí xác định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g.
B. Trong chuyển động rơi tự do gia tốc và vận tốc ngược chiều nhau.
C. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là đại lượng không đổi.
D. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
Câu 16: Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống mặt đất. Sau bao lâu vật chạm đất? Lấy g = 10 m/s2.	
A. t = 1 s.	B. t = 2 s.	C. t = 3 s.	D. t = 4 s.
Câu 17: Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại vị trí bất kì luôn có đặc điểm là hướng theo:
A. Phương ngang, cùng chiều chuyển động.
B. Phương ngang, ngược chiều chuyển động.
C. Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
D. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
Câu 18: Một máy bay bay ngang với tốc độ 150 m/s, ở độ cao 490 m thì thả một gói hàng xuống đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Tầm xa của gói hàng là
A. 1000 m.		B. 500 m.	C. 1500 m.		D. 100 m.
Câu 19: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2,5 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2 m/s đến 6 m/s trong 2 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng
A. 7,5 N.		B. 5 N.		C. 0,5 N.		D. 2,5 N.
Câu 20: Trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát lăn?
A. Ma sát giữa má phanh và vành bánh xe khi phanh xe.		B. Ma sát khi đánh diêm.
C. Ma sát tay cầm quả bóng.						D. Ma sát giữa bánh xe với mặt đường.
Câu 21: Một vật nặng có khối lượng 0,2 kg được treo vào một sợi dây không dãn (Hình vẽ) Xác định lực [image: ]căng của dây khi cân bằng. Lấy g = 9,8 m/s2.
A. 0,196 N.		B. 1,96 N. 		C. 19,6 N.		D. 196 N.
Câu 22: Phân tích lực F thành hai lực F1 và F2 , hai lực này vuông góc nhau. Biết độ lớn của lực F = 100 N; F1 = 60 N thì độ lớn của lực F2 là:
A. F2 = 40 N.		B. F2 = 160 N.	C. F2 = 80 N.		D. F2 = 640 N.
Câu 23. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào xảy ra không do quán tính?
A. Bụi rơi khỏi áo khi ta giũ mạnh áo.
B. Vận động viên chạy đà trước khi nhảy cao.
C. Lưỡi búa được tra vào cán khi gõ cán búa xuống nền.
D. Khi xe chạy, hành khách ngồi trên xe nghiêng sang trái, khi xe rẽ sang phải.
Câu 24: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
A. trọng lượng.	B. khối lượng.		C. vận tốc.	D. lực.
Câu 25: Chọn phát biểu đúng? Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ.
A. Lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực của đinh tác dụng vào búa.
B. Lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa.
C. Lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực của đinh tác dụng vào búa.
D. Tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực do búa tác dụng vào đinh.
Câu 26: Khi một máy bay đang bay trên bầu trời thì nó chịu tác dụng của các lực nào?
A. Trọng lực, lực cản, lực đẩy của động cơ.
B. Trọng lực, lực nâng, lực đẩy của động cơ.
C. Trọng lực, lực cản, lực nâng, lực đẩy của động cơ.
D. Lực cản, lực nâng, lực đẩy của động cơ.
Câu 27. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc các yếu tố nào?
A. Vật liệu và tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc.
B. Diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.
C. Diện tích tiếp xúc và các điều kiện về bề mặt.
D. Diện tích tiếp xúc và bản chất bề mặt.
Câu 28: Lực căng dây có
A. phương ngang.		B. phương thẳng đứng.
C. phương sợi dây.		D. phương vuông góc với sợi dây.

Tự luận( 3 điểm)
Bài 1: Một ôtô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động với v = 54km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Biết lực hãm 3000N. Quãng đường và thời gian xe đi được cho đến khi dừng lại lần lượt là.
ĐS: 56,25m; 7,5s


Bài 2. Một vận động viên ném đĩa cao đang luyện tập. Vận động viên ném đĩa với vận tốc ban đầu  lên trên theo phương hợp với phương  nằm ngang một góc 450, đĩa rời tay vận động viên ở độ cao 2m. Thời gian từ lúc ném đến lúc đĩa chạm đất là 2s. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. 

a) Tìm .								ĐS:  9m/s
b) Tìm độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất.			ĐS:  6,05m
c) Tìm vận tốc lúc chạm đất của vật.					ĐS:  14,21m
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Câu 1. <NB> Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của vật lí?
	A. Nghiên cứu về sự thay đổi của các chất khi kết hợp với nhau.
	B. Nghiên cứu sự phát minh và phát triển của các vi khuẩn.
	C. Nghiên cứu về các dạng chuyển động và các dạng năng lượng khác nhau.
	D. Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội.
Câu 2. <NB> Quy tắc nào sau đây không phải là quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
A. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát các chỉ dẫn, các kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm.
B. Khi vào phòng thí nghiệm là thực hiện luôn thí nghiệm.
C. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
D. Phải bố trí dây điện gọn gàng, không bị vướng khi qua lại.
Câu 3. <NB> Sai số tỉ đối là tỉ số giữa sai số
A. tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo.
B. tuyệt đối và sai số dụng cụ.
C. dụng cụ và giá trị trung bình của đại lượng cần đo.
D. dụng cụ và giá trị của mỗi lần đo.
Câu 4. <TH>  Nguyên nhân do sai số ngẫu nhiên trong quá trình đo một đại lượng vật lý, phát biểu nào sau đây không đúng? 
	A. Thao tác đo không chuẩn.                  B. Điều kiện làm thí nghiệm không ổn định.
	C. Dụng cụ đo không chuẩn.                  D. Mắt người đọc không chuẩn.
Câu 5. <NB> Chọn đáp án đúng
A. Quãng đường đi được của vật là khoảng cách từ điểm đầu (bắt đầu xuất phát) đến điểm cuối (khi vật dừng chuyển động)
B. Độ dịch chuyển và quãng đường vật đi được luôn luôn bằng nhau
C. Độ dịch chuyển thì luôn bé hơn quãng đường vật đi được.
D. Độ dịch chuyển của vật là khoảng cách từ điểm đầu (bắt đầu xuất phát) đến điểm cuối (khi vật dừng chuyển động)
Câu 6.<TH> Chọn câu sai? 
A. Độ dịch chuyển là một đại lượng vecto, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
B. Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được là bằng nhau.
C. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được không bằng nhau.
D. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được là bằng nhau.
Câu 7.<TH> Chọn đáp án đúng khi nói về tốc độ tức thời.
A. Tốc độ tức thời đại diện cho độ nhanh chậm của chuyển động trên cả quãng đường. 
B. Tốc độ tức thời chỉ mang tính đại diện cho độ nhanh chậm của chuyển động tại một thời điểm xác định.
C. Tốc độ tức thời là tốc độ trung bình trong toàn bộ thời gian chuyển động 
D. Tốc độ tức thời là cách gọi khác của tốc độ trung bình.
Câu 8.<NB> Để đo tốc độ của vật chuyển động ta cần dụng cụ gì?
A. Đồng hồ đo thời gian.			B. Thước dây.
C. Thước dây và đồng hồ đo thời gian. 	D. Đồng hồ đo thời gian và dây dọi.
Câu 9.<NB> Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng cho biết
A. độ lớn của độ dịch chuyển.
B. độ lớn thời gian chuyển động.
C. độ lớn quãng đường chuyển động.
D. độ lớn vận tốc chuyển động.
Câu 10.<TH> Đồ thị nào sau đây đúng cho chuyển động thẳng đều?
   0                        t    0                        t   0                       t             0                              t
    A.      v	                B.  d	                          C.     d		                D.     v









Câu 11.<NB> Gia tốc là
A. khái niệm chỉ sự gia tăng tốc độ.
B. khái niệm chỉ sự thay đổi tốc độ.
C. là đại lượng cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc. 
D. là tên gọi khác của đại lượng .
Câu 12.<TH>Chuyển động của quả bóng lăn xuống dốc là
A. chuyển động chậm dần.		B. chuyển động chậm dần đều.
C. chuyển động nhanh dần .		D. chuyển động thẳng đều.
      Câu 13.<NB>Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều v = v0 + at thì
      	A. a luôn cùng dấu với v. 	B. a luôn ngược dấu với v. 	
	C. a luôn âm. 		D. v luôn dương.
Câu 14.<NB> Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?
A. Khi không có sức cản, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.
B. Ở cùng một nơi, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc
C. Khi rơi tự do, vật nào ở đọ cao hơn sẽ rơi với gia tốc lớn hơn.
D. Vận tốc của vật chạm đất, không phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi.

Câu 15.<TH> Trong một bài thực hành, gia tốc rơi tự do được tính theo công thức . Sai số tỉ đối của phép đo trên tính theo công thức nào?


	A. .		B. .	


	C. .		D. .

Câu 16.<NB> Hai vật ở cùng một độ cao, vật I được ném ngang với vận tốc đầu , cùng lúc đó vật II được thả rơi tự do không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào đúng?
		A. Vật I chạm đất trước vật II.                           
		B.  Vật I chạm đất sau vật II.
     	C. Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II.        
D. Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mội vật.
Câu 17.<TH> Trong chuyển động của vật được ném xiên từ mặt đất thì đại lượng nào sau đây không đổi?
A. Gia tốc của vật.
B. Độ cao của vật.
C. Khoảng cách theo phương nằm ngang từ điểm vật được ném tới vật.
D. Vận tốc của vật.
Câu 18.<NB>Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng?
A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2. 	B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2. 

C. F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2.       		D. Trong mọi trường hợp: .
Câu 19.<NB>Định luật quán tính là tên gọi thay thế cho định luật nào?
A. Định luật I Newton.		B. Định luật II Newton.
C. Định luật III Newton.		D. Định luật bảo toàn năng lượng.
Câu 20.<TH>Khi một ôtô đang chở khách đột ngột giảm tốc độ thì hành khách
A. chúi người về phía trước.       	B. ngả người về phía sau. 
C. ngả sang người bên cạnh.      	D. vẫn ngồi như cũ.
Câu 21.<TH>Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào?
A. Lớn hơn.			B. Nhỏ hơn.		C. Không thay đổi.		D. Bằng 0.
Câu 22.<NB>Cặp “lực” và “phản lực” trong định luật III Newton
A. tác dụng vào cùng một vật.		B. tác dụng vào hai vật khác nhau.
C. không bằng nhau về độ lớn.		D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.
Câu 23.<NB>Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng lên vật gây ra cho vật gia tốc rơi tự do.
B. Trọng lực là lực hấp dẫn giữa vật và Trái đất.
C. Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng lên vật gây ra chuyển động cho vật.
D. Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng lên vật gây ra biến đổi cho vật.
Câu 24.<TH>Chọn câu sai? Ở gần Trái đất, trọng lực có
A. phương thẳng đứng.			B. chiều từ trên xuống.
C. điểm đặt tại trọng tâm của vật.		D. độ lớn 10 m/s2 trong mọi trường hợp.
Câu 25.<NB>Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nằm ngang. Sau khi truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có
A. lực ma sát.			B. phản lực.		C. lực tác dụng.	D. quán tính.
Câu 26.<TH>Lực ma sát trượt xuất hiện
A. ở phía dưới mặt tiếp xúc khi hai vật đặt trên bề mặt của nhau.
B. ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên bề mặt của nhau.
C. khi hai vật đặt gần nhau.
D. khi có hai vật ở cạnh nhau.
Câu 27.<NB>Chất lưu được dùng chỉ chất gì?
A. Chất lỏng.		B. Chất rắn.		C. Chất khí		D. Chất lỏng và chất khí.
Câu 28.<TH>Một tên lửa chuyển động theo hướng từ Tây sang Đông, hỏi lực cản tên lửa có hướng như thế nào?
A. Hướng từ Bắc đến Nam.		B. Hướng từ Nam đến Bắc.
C. Hướng từ Tây sang Đông.		D. Hướng từ Đông sang Tây.


II.Tự luận.
Bài 1. <VD>  Một vật được thả rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2 . Tính quãng đường vật rơi được trong 2 s và trong giây thứ 2. 
Bài 2. <VD> Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 3N và 4N. Biết hai lực vuông góc với nhau, độ lớn hợp lực bằng bao nhiêu?
Bài 3. <VDC>. Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 36 km/h. trong giây thứ tư kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động vật đi được quãng đường 13,5m. Tính gia tốc chuyển động của vật.
Bài 4. <VDC> Một xe tải kéo một ô tô bằng dây cáp. Từ trạng thái đứng yên sau 100s ô tô đạt vận tốc v = 36km/h. Khối lượng ô tô là m = 1000 kg. Lực ma sát bằng 0,01 trọng lực ô tô. Tính lực kéo của xe tải trong thời gian trên. 
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Câu 1: Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của vật lí?
A. Nghiên cứu sự trao đổi chất trong cơ thể con người.
B. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các tầng lớp trong xã hội.
C. Nghiên cứu về triển vọng phát triển của ngành du lịch nước ta trong giai đoạn tới.
D. Nghiên cứu về các dạng chuyển động và các dạng năng lượng.
Câu 2: Trong các cách sử dụng thiết bị thí nghiệm, cách nào đảm bảo an toàn khi sử dụng?
A.Nhìn trực tiếp vào tia laser.		B.Tiếp xúc với dây điện bị sờn.
C.Rút phích điện khi tay còn ướt.		D.Sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng thang đo.
Câu 3. Có mấy cách để đo các đại lượng vật lí?
A.1.                 		B. 2.               		C.3.                   D.4
Câu 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật
A. Chuyển động tròn.					B. Chuyển động thẳng và không đổi chiều.
C. Chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.	D. Chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.



Câu 5: Biết  là độ dịch chuyển 3 m về phía đông còn   là độ dịch chuyển 4 m về phía bắc. Độ lớn của độ dịch chuyển  là ?
A. 1 m.			B. 7 m.				C. 5 m.				D. 10 m.
Câu 6: Một vật chuyển động thẳng có độ dịch chuyển d1 tại thời điểm t1 và độ dịch chuyển d2 tại thời điểm t2 vận tốc  trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian đó là




A. .	B. .	C. 	D. .
Câu 7: Biết vận tốc của ca nô so với mặt nước đứng yên là 10m/s, vận tốc của dòng nước là 4 m/s. Vận tốc của ca nô khi ca nô đi xuôi dòng là
[image: 24 câu trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều cực hay có đáp án (phần 1)]A. 14m/s.		B. 9m/s.		C. 6m/s.		D. 5m/s.
Câu 8: Hình bên cho biết đồ độ dịch chuyển – thời gian của một chiếc xe chuyển động thẳng. Vận tốc của xe là
A. 10 km/h.		B. 12,5 km/h.	C. 7,5 km/h.		D. 20 km/h.
Câu 9: Chuyển động nào dưới đây là chuyển động biến đổi?
A. chuyển động có độ dịch chuyển tăng đều theo thời gian.
B. chuyển động có độ dịch chuyển giảm đều theo thời gian.
C. chuyển động tròn đều.
D. chuyển động có độ dịch chuyển không đổi theo thời gian.
Câu 10: Chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều ?
A. Viên bi lăn xuống máng nghiêng.			B. Vật rơi từ trên cao xuống đất.
C. Hòn đá bị ném theo phương nằm ngang.	D. Quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng.
Câu 11: Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 10 m/s là
A. 360 s.		B. 200 s.		C. 300 s.		D. 100 s.
Câu 12: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do?
A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
B. Chuyển động nhanh dần đều.
C. Tại một vị trí xác định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.
D. Vận tốc tức thời được xác định bằng công thức v = g.t2.
Câu 13: Một vật được thả rơi từ độ cao 19,6 m xuống đất. bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2 . Vận tốc v của vật trước khi chạm đất bằng
A. 13,72 m/s. 		B. 9,8 m/s. 			C. 19,6 m/s. 			D. 2 m/s. 
Câu 14. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang có dạng là 
     A. đường thẳng. 	B. đường parabol.	
     C. nửa đường tròn.		D. đường hypebol.
Câu 15. Một vật ném từ độ cao H với vận tốc ban đầu v0 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua ma sát của không khí thì tầm ném xa L
A. tăng 4 lần khi v0 tăng 2 lần. 	B. tăng 2 lần khi H tăng 2 lần. 
C. giảm 2 lần khi H giảm 4 lần. 	D. giảm 4 lần khi v0 giảm 2 lần. 
Câu 16. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s2, vật đạt đến độ cao cực đại là
A. 22,5 m.			B. 45 m.			C. 1,25 m.			D. 60 m.
Câu 17 : Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm hai lực cân bằng?
    A. Hai lực có cùng giá. 		B. Hai lực có cùng độ lớn. 
    C. Hai lực ngược chiều nhau. 	D. Hai lực có điểm đặt trên hai vật khác nhau. 
Câu 18. Phân tích lực là thay thế 
    A. các lực bằng một lực duy nhất có tác dụng giống hệt như các lực đó.
    B. nhiều lực tác dụng bằng một lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
    C. một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
    D. một lực bằng vectơ gia tốc có tác dụng giống hệt như lực đó.
Câu 19. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1= 40 N, F2= 30 N . Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 00? 
A. 70 N.			B. 50 N.		C. 60 N		D. 40 N.
Câu 20. Theo định luật III Niuton, lực và phản lực có đặc điểm
   A. tác dụng vào cùng một vật.	B. không cân bằng nhau.
   C. khác nhau về độ lớn.	D. cùng hướng với nhau.
Câu 21. Theo định luật II Newton, gia tốc của một vật có độ lớn
   A. tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.	B. tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.
   C.tỉ lệ nghịch với lực tác dụng lên vật.	D không phụ thuộc vào lực tác dụng lên vật.
Câu 22: Vật 100 g chuyển động trên đường thẳng ngang với gia tốc 0,05 m/s2. Hợp lực tác dụng vào vật có độ lớn  bằng                 
A. 0,5 N.	                   B. 5 N.	    		 C. 0,005 N.	       D. 0,05 N.
Câu 23: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động tròn đều.			B. Vật chuyển trên quỹ đạo thẳng.
C. Vật chuyển động thẳng đều.		D. Vật chuyển động rơi tự do.
Câu 24: Một vật có khối lượng 250g bắt đàu chuyển động nhanh dần đều, nó đi được 1,2m trong 4s. Sau quãng đường ấy lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật có thể chuyển động thẳng đều? biết lực cản bằng 0,04N
A. 0,0775N	B. 0,0025N   	C. 0,04N   	D. 0,05N
Câu 25: Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khi không có lực tác dụng, vật không thể chuyển động.	
B. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại.
C. Gia tốc của vật luôn cùng chiều với chiều của lực tác dụng.
D. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng.
Câu 26: Một vật có khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 100m thì có vận tốc là 5m/s. Lực tác dụng vào vật  có giá trị 
A. 125 N                    	B. 150 N                              	C. 175 N                       D. 200 N
Câu 27: Hai lực có độ lớn 8 N và 15 N. Độ lớn hợp lực của hai lực đó có thể là
A. 30 N.	     B. 23 N.	C. 5 N.	D. 25 N.


Câu 28: Một vật chịu tác dụng của các lực có hợp lực là , khi  thì vật chuyển động
A. tròn đều.		B. thẳng nhanh dần đều
C. thẳng đều hoặc đứng yên..	D. thẳng chậm dần đều.

II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)

Bài 1. Một đoàn tàu đang đi với vận tốc 54 km/h thì xuống dốc, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 0,5 m/s2. Chiều dài của dốc là 400 m.
	a. Tính vận tốc của tàu ở cuối dốc và thời gian khi tàu xuống hết dốc.		ĐS: 25m/s; 20s	
	b. Đoàn tàu chuyển động với lực phát động 6000 N, chịu lực cản 1000 N. Tính khối lượng của đoàn tàu.										ĐS: 10 tấn
Bài 2. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất là 0,2s. Tính độ cao h của vật. Cho g =10m/s2.



Bài 3: Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 80 m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là  xuống đất, bỏ qua lực cản của không khí. Cho . 
a. Thời gian chuyển động của vật là bao nhiêu?		ĐS: 4s
b. Khi vừa chạm đất vật có tốc độ là bao nhiêu?		ĐS: 50m/s
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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Lĩnh vực nghiên cứu nào sau đây là của vật lí?
A. Nghiên cứu sự trao đổi chất trong cơ thể con người.
B. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các tầng lớp trong xã hội.
C. Nghiên cứu về triển vọng phát triển của ngành du lịch nước ta trong giai đoạn tới.
D. Nghiên cứu về các dạng chuyển động và các dạng năng lượng.
Câu 2: Trong các cách sử dụng thiết bị thí nghiệm, cách nào đảm bảo an toàn khi sử dụng?
A. Nhìn trực tiếp vào tia laser.		B. Tiếp xúc với dây điện bị sờn.
C. Rút phích điện khi tay còn ướt.		D. Sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng thang đo.
Câu 3: Gọi F1 , F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng?
A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2.
B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2.
C. F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2.
D. Trong mọi trường hợp: 
Câu 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật
A. Chuyển động tròn.
B. Chuyển động thẳng và không đổi chiều.
C. Chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.
D. Chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.
Câu 5: Biết d1 là độ dịch chuyển 3 m về phía đông còn d2 là độ dịch chuyển 4 m về phía bắc. Độ lớn của độ dịch chuyển tổng hợp d là:
A. 1 m.	B. 7 m.		C. 5 m.		D. 10 m.
Câu 6: Phân tích lực  F thành hai lực   và  hai lực này vuông góc nhau. Biết độ lớn của lực F = 100 N ; F1 = 60 N thì độ lớn của lực F2 là:
A. 40N	B. 160N	C.80N		D.100N
Câu 7: Biết vận tốc của ca nô so với mặt nước đứng yên là 10 m/s, vận tốc của dòng nước là 4 m/s. Vận tốc của ca nô khi ca nô đi ngược dòng là
A. 6 m/s.	B. 9 m/s.	C. 14 m/s.	D. 5 m/s.
[image: Đề thi học kì 1 Vật Lí lớp 10 có đáp án (Đề 2 - Trắc nghiệm) | Đề kiểm tra Vật Lí 10 có đáp án]Câu 8: Một vật chuyển động thẳng đều với đồ thị chuyển động như hình vẽ. Phương trình chuyển động của vật là:
      A. x = 200 + 50t (km)
      B. x = 200 – 50t (km)
      C. x = 100 + 50t (km)
      D. x = 50t (km)
Câu 9: Chuyển động nào dưới đây là chuyển động biến đổi?
A. chuyển động có độ dịch chuyển tăng đều theo thời gian.
B. chuyển động có độ dịch chuyển giảm đều theo thời gian.
C. chuyển động tròn đều.
D. chuyển động có độ dịch chuyển không đổi theo thời gian.
Câu 10: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực?
      A. 25 N.      	B. 15 N.      	C. 2 N.      	D. 1 N.
Câu 11: Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 10 m/s là
A. 360 s.		B. 200 s.	C. 300 s.		D. 100 s.
Câu 12: Một vật có khối lượng m và thể tích V, có khối lượng riêng ρ được xác định bằng công thức ρ=m/V. Biết sai số tương đối của m và V lần lượt là 12% và 5%. Hãy xác định sai số tương đối của ρ.
A. 60%.		B. 2,4%.	C. 17%.		D. 18%.
Câu 13: Một vật được thả rơi từ độ cao 19,6 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Vận tốc v của vật trước khi chạm đất bằng
A. 13,72 m/s.		B. 9,8 m/s.		C. 19,6 m/s.		D. 2 m/s.
Câu 14. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang có dạng là
A. đường thẳng.		B. đường parabol.
C. nửa đường tròn.		D. đường hypebol.
Câu 15. Khi một ôtô đang chở khách đột ngột tăng tốc độ thì hành khách 
A. chúi người về phía trước.		B. ngả người về phía sau.
C. ngả sang người bên cạnh.		D. vẫn ngồi như cũ.
Câu 16. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương hợp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s2, vật đạt đến độ cao cực đại là
A. 22,5 m.		B. 45 m.	C. 1,25 m.	D. 60 m.
Câu 17: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm hai lực cân bằng?
A. Hai lực có cùng giá.			B. Hai lực có cùng độ lớn.
C. Hai lực ngược chiều nhau.		D. Hai lực có điểm đặt trên hai vật khác nhau.
Câu 18. Một vật A được thả rơi từ độ cao 45 m xuống mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật rơi được trong 2 giây cuối cùng là:
      A. 40 m.      	B. 35 m.      	C. 30 m.      	D. 25 m.
Câu 19. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40 N, F2 = 30 N. Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 00?
A. 70 N.		B. 50 N.	C. 60 N.	D. 40 N.
Câu 20. Theo định luật III Niuton, lực và phản lực có đặc điểm
A. tác dụng vào cùng một vật.		B. không cân bằng nhau.
C. khác nhau về độ lớn.			D. cùng hướng với nhau.
Câu 21: Khinh khí cầu hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?
A. Khí nóng nhẹ hơn, chuyển động nhanh hơn khí lạnh.
B. Bay lên nhờ động cơ.
C. Dựa theo sức gió của môi trường xung quanh.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 22: Vật 1 kg chuyển động trên đường thẳng ngang với gia tốc 0,5 m/s2. Hợp lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng
A. 0,5 N.		B. 5 N.		C. 0,005 N.		D. 0,05 N.
Câu 23: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động tròn đều.		B. Vật chuyển trên quỹ đạo thẳng.
C. Vật chuyển động thẳng đều.		D. Vật chuyển động rơi tự do.
Câu 24: Một vật khối lượng 2,5 kg rơi thẳng đứng từ độ cao 100 m không vận tốc đầu, sau 20s thì chạm đất. Tính lực cản của không khí (coi như không đổi) tác dụng lên vật lấy g = 10 m/s2.
A. 23,75 N.		B. 40 N.		C. 20 N.		D. 25 N.
Câu 25: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến tính quán tính của vật ?
      A. khi áo có bụi ta giũ mạnh, áo sẽ sạch bụi.      B. bút máy tắc mực, ta vẩy cho mực ra
      C. khi lái xe tăng ga, xe lập tức tăng tốc      D. khi đang chạy nếu bị vấp, người sẽ ngã về phía trước.
Câu 26: Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng vật.
B. Trọng lực bằng tích khối lượng m và gia tốc trọng trường g.
C. Điểm đặt trọng lực là trọng tâm vật.
D. Trọng lực là lực hút Trái Đất lên vật.
Câu 27: Treo vật có khối lượng 1 kg vào đầu dưới sợi dây không dãn. Lấy g = 10 m/s2.
Khi vật đứng yên, lực căng dây tác dụng lên vật có độ lớn là
A. 1 N.	B. 10 N.		C. 0,1 N.		D. 20 N.
Câu 28: Một xe taxi chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 45 km/h. Bến xe nằm ở đầu đường thẳng và taxi xuất phát từ một điểm cách bến xe 5 km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm taxi xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của taxi làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe trên đoạn đường thẳng này là?
      A. d = 5 + 45t.      B. d = 45 – 5t.      C. d = 5 – 45t.      D. d = 45t.
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80 m so với mặt đất. Lấy
g = 10 m/s2.
a. Tính thời gian vật rơi chạm đất?				ĐS: 4s
b. Tính quãng đường vật rơi được trong giây thứ ba?	ĐS: 25m
Bài 2: Một chiếc canô chạy với vận tốc 20m/s, thì tăng tốc với gia tốc a=2,5m/s2 cho đến khi đạt được v = 30m/s thì bắt đầu giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Biết canô từ lúc bắt đầu tăng vận tốc cho đến khi dừng hẳn là 12s. Hỏi quãng đường cano đã chạy?		ĐS: 220m
Bài 3: Ô tô khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 5 m/s thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau khi đi thêm được 50 m thì đạt vận tốc 15 m/s. Tính lực kéo của động cơ trong khoảng thời gian tăng tốc, cho độ lớn lực ma sát trượt bằng 2000 N và g = 10 m/s2.		ĐS: 10000N
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